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Tô màu theo cách của 
bạn cho một nơi làm 
việc được cải thiện
Đặt tiêu chuẩn mới trong nhận 
dạng an toàn & cơ sở
Bởi vì an toàn và năng suất có ý nghĩa quan trọng đối với bạn, nên đã đến lúc bước 
lên tiêu chuẩn mới bằng cách tạo ra các biển báo và nhãn hiệu có khả năng thu hút 
sự chú ý. Xét cho cùng, hình ảnh nơi làm việc hiệu quả tạo sự khác biệt trong việc 
đưa cơ sở của bạn lên một tầm cao mới bằng cách cung cấp cho nhân viên thông tin 
họ cần ngay lập tức.  
Và bây giờ có một công cụ để làm tất cả!

Máy in biển báo và nhãn Brady, BBP®35 và BBP®37 giúp bạn tạo ra các biển báo và 
nhãn bằng màu sắc và hình dạng bạn cần để tạo ảnh hưởng - ngay tại cơ sở của bạn 
và ngay khi bạn cần. Với khả năng in đa màu đáng chú ý, khả năng cắt hình linh hoạt 
và tốc độ in nhanh ấn tượng, bạn sẽ không bao giờ biết mình sống như thế nào nếu 
không có một trong những máy in này.
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Nhiều màu in
OO In các biển báo và nhãn dễ nhận thấy hơn, dễ nhớ hơn và hiệu quả hơn
OO Màu sắc là điểm khác biệt nếu bạn cần cải thiện hiệu quả an toàn và năng suất tại 
nơi làm việc

Cắt hình
OO Hệ thống máy cắt vẽ đồ thị XY tích hợp mang tính cách mạng trong máy in BBP37
OO Cắt hình dạng và văn bản, hoặc cắt xung quanh thông điệp của bạn để tạo nhãn 
trông giống và phù hợp với cách bạn muốn

Làm nhãn dễ dàng 
OO Cực kỳ dễ dàng và trực quan
OO Lý tưởng cho nhiều người dùng, địa điểm tập trung và các hoạt động lean 5S 
OO Tương thích với Ứng dụng nhãn Brady Workstation mạnh mẽ để tăng tính linh hoạt

Cài đặt nhãn tự động
OO Máy in đọc thông tin quan trọng từ hộp mực cung cấp và sau đó tự động thiết lập 
các thuộc tính nhãn để bạn có thể bắt đầu in ngay lập tức

OO Không còn nhãn hiệu chuẩn hoặc lãng phí, không còn nhãn thử tốc độ in / ghi nhiệt 
độ, không cuộn qua màn hình để chọn nhãn và không lãng phí thời gian để thiết lập 
kích thước nhãn hoặc kích thước văn bản

Thay đổi vật liệu 20 giây 
OO Nhãn và Ruy băng “Drop in” không có mạch phức tạp, 
lắp ráp trục chính, điều chỉnh cảm biến hoặc các bước 
hiệu chuẩn

OO Bạn có thể bắt tay vào công việc nhanh hơn, cho bạn 
nhiều thời gian hơn để làm các việc khác

Tốc độ in 5 inch mỗi giây  
OO Thời gian xử lý và tốc độ in nhanh giúp bạn không phải 
chờ đợi nhãn của mình

Nhanh hơn. 
Dễ dàng hơn.
Đa năng hơn.
Không mong 
đợi gì hơn!
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Hiệu suất vật liệu thần kỳ
OO Nhãn Brady đáng tin cậy và bền bĩ bởi vì chúng tôi thiết kế nhãn trong các cơ sở của 

chúng tôi và đưa chúng qua các thử nghiệm và kiểm tra R & D nghiêm ngặt trước khi 
chúng được sử dụng

OO Không có gì rời khỏi cửa của chúng tôi mà không đáp ứng các tiêu chuẩn của 
chúng tôi

OO Một số nhãn kéo dài đến 10 năm ngoài trời. Dính vào bề mặt gồ ghề hoặc nhẵn; bề 
mặt bẩn hoặc sạch sẽ; trong điều kiện khắc nghiệt hoặc điều kiện bình thường. Với 
độ tin cậy đó, bạn sẽ chỉ cần tạo các nhãn này một lần

Tùy chọn. Nhiều lựa chọn 
OO In nhãn ống, nhãn hóa chất GHS, nhãn phát sáng trong bóng tối và nhãn phát sinh 
ngay cả khi chúng không phải là nhãn (chúng là thẻ!)

OO Với hơn 300 loại, bạn có thể dán nhãn cho tất cả!
OO Bất kỳ nhãn "B30" hoặc vật liệu ruy băng nào cũng đều tương thích để sử dụng với 
máy in biển báo và nhãn BBP35 và 37, nếu nó được sản xuất sau ngày 1 tháng 9 
năm 2015

Biểu tượng này biểu thị rằng một phần 
cụ thể có thể được cắt đồ thị XY trong 
mô hình máy in BBP37. Hình dạng và 
văn bản 0,75 "hoặc cao hơn có thể được 
cắt từ các tài liệu này.
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Nhãn hóa chất GHS / CLP in sẵn (B-7569) 
•	 Nhãn trống có biểu tượng hình kim cương đỏ in sẵn cho phép máy in 

tạo nhãn GHS / CLP 2 màu trong một lần in
•	 3 kích cỡ nhãn, mỗi kích thước có 6 bố cục kim cương khớp với các 

mẫu trong Ứng dụng Brady Workstation GHS
•	 Chất liệu vinyl trong nhà / ngoài trời và mực bền chịu được tiếp xúc 

với độ ẩm, hóa chất và xử lý
•	 �Bạn cũng có thể tạo nhãn GHS bằng băng trắng và ruy băng đen / đỏ 

để giảm vật tư tồn kho
Nhiệt độ bảo quản: -4ºF đến 180ºF Nhiệt độ 
vận hành: 50ºF đến 180ºF Độ bền ngoài trời trung bình: 3-5 năm

Phù hợp với 
máy in # Sơ đồ B# Danh 

mục Ghi chú
Chiều cao 
nhãn inch 

(mm)

Chiều rộng 
nhãn Inch 

(mm) 

Nhãn 
mỗi 

cuộn 

số 
nhãn 
mỗi 

cuộn 

Rec. Ruy-
băng

BBP37,35, 31, 33 B30-260-7569-CLP1 B-7569 Vinyl L1 Diamond + Text 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 1 340 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-261-7569-CLP1 B-7569 Vinyl L1 Diamond + Text 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 1 270 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-262-7569-CLP1 B-7569 Vinyl L1 Diamond + Text 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 1 200 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-260-7569-CLP2 B-7569 Vinyl L2 Diamond + Text 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 1 340 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-261-7569-CLP2 B-7569 Vinyl L2 Diamond + Text 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 1 270 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-262-7569-CLP2 B-7569 Vinyl L2 Diamond + Text 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 1 200 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-260-7569-CLP3A B-7569 Vinyl L3A Diamond + Text 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 1 340 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-261-7569-CLP3A B-7569 Vinyl L3A Diamond + Text 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 1 270 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-262-7569-CLP3A B-7569 Vinyl L3A Diamond + Text 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 1 200 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-260-7569-CLP3B B-7569 Vinyl L3B Diamond + Text 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 1 340 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-261-7569-CLP3B B-7569 Vinyl L3B Diamond + Text 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 1 270 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-262-7569-CLP3B B-7569 Vinyl L3B Diamond + Text 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 1 200 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-260-7569-CLP4A B-7569 Vinyl L4A Diamond + Text 2.170 (55.0) 3.350 (85.0) 1 340 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-261-7569-CLP4A B-7569 Vinyl L4A Diamond + Text 2.950 (75.0) 4.330 (110.0) 1 270 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 B30-262-7569-CLP4A B-7569 Vinyl L4A Diamond + Text 4.130 (105.0) 6.100 (155.0) 1 200 B30-R10000

•	 Bố trí nhãn được định dạng sẵn và các ký hiệu GHS được phê duyệt 
•	 Báo cáo nguy hiểm được viết sẵn và các ký hiệu GHS chỉ cần nhấp và kéo vào 

bố cục (không cần nhập mọi thứ vào)
•	 Khi bạn tạo nhãn, dữ liệu sẽ ở đó và bạn có thể in bất kỳ kích thước nào chỉ 

bằng một cú nhấp chuột
•	 Tự động "chặn" kim cương không sử dụng trên các vật tư được in sẵn để bạn 

có thể kiểm kê ít cuộn nhãn hơn
•	 Không cần trình điều khiển khi kết nối với máy in Brady BBP®35, 37, 31, 33 

hoặc 85

Phần mềm Brady WorkStation có Ứng dụng 
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Vinyl trong nhà / ngoài trời (B-595)
•	 Đối với việc nhận dạng cơ sở và an toàn chung: vinyl công nghiệp là vật liệu tốt nhất của chúng tôi  
•	 Vinyl bền, co rút thấp với chất kết dính mạnh mẽ nhất của chúng tôi
•	 Phù hợp với các bề mặt không đều, cong, thô và có kết cấu cao (khối kết dính sơn, gỗ không đều, 

nhựa kết cấu, ống bọc giấy, bề mặt sơn tĩnh điện)
•	 Phù hợp với các vật liệu có năng lượng bề mặt thấp, khó tính (ống PVC, vỏ thiết bị đúc, nhựa ABS, 

nhựa tái chế)
Nhiệt độ bảo quản: -40ºF đến 180ºF Nhiệt độ 
vận hành: 0ºF đến 180ºF Độ bền ngoài trời trung bình: Độ bền nhãn vinyl ngoài trời 8-10 năm. 
Cơ quan phê duyệt::    

Figure 33

A

B

Ứng dụng Cơ sở và An toàn:
- Nhãn 5S
- Nhãn đánh dấu đường ống
- Nhãn an toàn và cảnh báo

- Nhãn thiết bị và pa nô
- Nhãn tia hồ quang điện và hóa chất
- Và nhiều hơn nữa

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc Chiều rộng nhãn 

A Inch (mm)
Chiều dài 
cuộn B Feet 
(m)

Số nhãn 
mỗi cuộn Rec Ruy băng

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-WT B-595 Trắng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-WT B-595 Trắng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-WT B-595 Trắng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-3000-595-WT B-595 Trắng 3.000 (76.2) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-WT B-595 Trắng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-YL B-595 Vàng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-YL B-595 Vàng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-YL B-595 Vàng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-3000-595-YL B-595 Vàng 3.000 (76.2) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-YL B-595 Vàng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-RD B-595 Đỏ 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-RD B-595 Đỏ 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-RD B-595 Đỏ 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-RD B-595 Đỏ 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-BL B-595 Xanh dương 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-BL B-595 Xanh dương 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-BL B-595 Xanh dương 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-BL B-595 Xanh dương 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-GN B-595 Xanh lá 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-GN B-595 Xanh lá 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-GN B-595 Xanh lá 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-GN B-595 Xanh lá 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-OR B-595 Cam 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-OR B-595 Cam 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-OR B-595 Cam 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-OR B-595 Cam 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-BK B-595 Đen 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-BK B-595 Đen 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-BK B-595 Đen 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-BK B-595 Đen 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-BR B-595 Nâu 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-BR B-595 Nâu 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-BR B-595 Nâu 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-BR B-595 Nâu 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-GD B-595 Vàng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-GD B-595 Vàng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-GD B-595 Vàng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-GD B-595 Vàng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-GY B-595 Xám 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-GY B-595 Xám 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-GY B-595 Xám 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-GY B-595 Xám 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-PL B-595 Tím 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-PL B-595 Tím 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-PL B-595 Tím 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-PL B-595 Tím 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-595-CL B-595 Trong suốt 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-595-CL B-595 Trong suốt 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-595-CL B-595 Trong suốt 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-595-CL B-595 Trong suốt 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

U.S. Patent Nos. 5,823,689; 6,570,602. Additional Patents Pending.
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Polyester ít halogenua (B-569)
•	 Hàm lượng halogen thấp để dán nhãn cho ống và bề mặt thép không gỉ
•	 Áp dụng tốt nhất cho các bề mặt rất nhẵn và lý tưởng để gắn vào các tấm cách 

nhiệt cứng
Nhiệt độ dịch vụ: -40ºF đến 212ºF Nhiệt độ 
ứng dụng: 0ºF đến 212ºF Độ bền ngoài trời 
trung bình: 3-5 năm

Figure 33

A

B

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc

Chiều rộng 
nhãn A Inch 
(mm)

Chiều dài 
cuộn B Feet 
(m)

Số nhãn mỗi 
cuộn Rec Ruy băng

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-WT B-569 Trắng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-WT B-569 Trắng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-WT B-569 Trắng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-3000-569-WT B-569 Trắng 3.000 (76.2) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-WT B-569 Trắng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-YL B-569 Vàng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-YL B-569 Vàng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-YL B-569 Vàng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-YL B-569 Vàng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-RD B-569 Đỏ 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-RD B-569 Đỏ 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-RD B-569 Đỏ 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-RD B-569 Đỏ 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-BL B-569 Xanh dương 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-BL B-569 Xanh dương 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-BL B-569 Xanh dương 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-BL B-569 Xanh dương 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-LB B-569 Xanh dương nhạt 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-LB B-569 Xanh dương nhạt 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-LB B-569 Xanh dương nhạt 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-LB B-569 Xanh dương nhạt 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-SB B-569 Xanh da trời 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-SB B-569 Xanh da trời 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-SB B-569 Xanh da trời 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-SB B-569 Xanh da trời 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-GN B-569 Xanh lá 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-GN B-569 Xanh lá 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-GN B-569 Xanh lá 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-GN B-569 Xanh lá 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-OR B-569 Cam 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-OR B-569 Cam 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-OR B-569 Cam 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-OR B-569 Cam 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-BK B-569 Đen 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-BK B-569 Đen 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-BK B-569 Đen 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-BK B-569 Đen 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-BR B-569 Nâu 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-BR B-569 Nâu 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-BR B-569 Nâu 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-BR B-569 Nâu 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-OC B-569 Nâu vàng nhạt 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-OC B-569 Nâu vàng nhạt 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-OC B-569 Nâu vàng nhạt 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-OC B-569 Nâu vàng nhạt 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-TN B-569 Nâu vàng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-TN B-569 Nâu vàng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-TN B-569 Nâu vàng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-TN B-569 Nâu vàng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-GY B-569 Xám 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-GY B-569 Xám 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-GY B-569 Xám 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-GY B-569 Xám 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-PL B-569 Tím 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-PL B-569 Tím 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-PL B-569 Tím 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-PL B-569 Tím 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-PK B-569 Hồng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-PK B-569 Hồng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-PK B-569 Hồng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-PK B-569 Hồng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-569-CL B-569 Trong suốt 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-569-CL B-569 Trong suốt 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-569-CL B-569 Trong suốt 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-569-CL B-569 Trong suốt 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
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Figure 33

A

B

Thẻ không dính (B-551)
•	 Nhãn thẻ nửa cứng không dính theo kiểu cắt sẵn và liên tục 
•	 Thẻ được cắt sẵn có lỗ hoặc dễ bấm lỗ, được đục lỗ nhỏ giữa các thẻ 

để tách biệt rõ ràng và một số có góc vát
•	 Vòng đệm cách điện bằng nhựa có sẵn để tăng thêm sức mạnh
Nhiệt độ bảo quản: -40ºF đến 193ºF 
Độ bền ngoài trời trung bình: Lên đến 2 năm

Figure 69

A

HEADER

B

Tiêu đề biển báo cắt sẵn in sẵn (B-595) 
•	 Cho phép máy in tạo nhanh các biển báo nhiều màu - trong một lần in
•	 Các tiêu đề đáp ứng các tiêu chuẩn NFPA 70E, OSHA 1910.145 và ASME / ANSI Z535
•	 Chất liệu trong nhà / ngoài trời phù hợp với bề mặt gồ ghề, có kết cấu cao và khó bám dính trên bề 

mặt
Nhiệt độ bảo quản: -40ºF đến 180ºF Nhiệt độ vận hành: 0ºF đến 180ºF  
Độ bền ngoài trời trung bình: 8-10 năm 
Cơ quan phê duyệt:    

Figure 70
B = Label HeightA = Label Width

A

B

H
E

A
D

E
R

D
E

R

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Vật liệu Tiêu đề

Chiều cao 
nhãn inch 
(mm)

Chiều rộng 
nhãn inch 
(mm)

Số nhãn 
mỗi 
hàng

Số nhãn 
mỗi 
cuộn

Rec ruy băng

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-241-595-OSHADA B-595 Vinyl 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-25-595-OSHADA B-595 Vinyl 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-241-595-OSHACA B-595 Vinyl 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-25-595-OSHACA B-595 Vinyl 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-241-595-ANSICA B-595 Vinyl 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-25-595-ANSICA B-595 Vinyl 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-241-595-ANSIDA B-595 Vinyl 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-25-595-ANSIDA B-595 Vinyl 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-241-595-ANSIWA B-595 Vinyl 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-25-595-ANSIWA B-595 Vinyl 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-241-595-ANSINO B-595 Vinyl 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-25-595-ANSINO B-595 Vinyl 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-242-595-BLNKWT B-595 Vinyl 1.125 (28.6)  * 2.850 (72.4) 1 300 B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-241-595-BLNKWT B-595 Vinyl 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-219-595-BLNKWT B-595 Vinyl 2.250 (57.5)  * 3.850 (97.8) 1 250 B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-25-595-BLNKWT B-595 Vinyl 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-241-595-BLNKYL B-595 Vinyl 2.250 (57.5) 3.000 (76.2) 1 300 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 70 B30-25-595-BLNKYL B-595 Vinyl 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 175 B30-R10000

* Nhãn có sẵn kích thước để phù hợp với thẻ van cứng, nhưng cũng có thể được sử dụng làm nhãn mục đích chung. Xem trang 13 để biết chi tiết về Thẻ Valve

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Tiêu đề Chiều rộng thẻ 

A Inch (mm)
Chiều rộng thẻ 
A Inch (mm)

Số thẻ mỗi 
hàng

Số thẻ mỗi 
cuộn Rec. Ruy băng 

BBP37,35, 31, 33 Fig. 69 B30-255-551-ANSIDA B-551 3.250 (82.6) 5.750 (146.1) 1 100 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 69 B30-255-551-OSHADA B-551 3.250 (82.6) 5.750 (146.1) 1 100 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 69 B30-255-551-ANSICA B-551 3.250 (82.6) 5.750 (146.1) 1 100 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 69 B30-255-551-WHT B-551 3.250 (82.6) 5.750 (146.1) 1 100 B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2500-551-WT B-551 2.500 (63.5) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-3250-551-WT B-551 3.250 (82.6) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4250-551-WT B-551 4.250 (107.9) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000
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Nhãn chống rửa trôi ToughWash® (B-854, B-855)
•	 Chịu được áp suất cao, nhiệt độ, hóa chất độc hại và nhiều chu kỳ rửa trôi 
•	 B-854 có một lớp có thể phát hiện kim loại để phát hiện các mảnh vụn lạ trong dòng thực phẩm
•	 Dễ đọc và lâu bền cho cả những chu kỳ rửa khắc nghiệt nhất
•	 Lý tưởng để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
Nhiệt độ bảo quản: -40ºF đến 230ºF
Cơ quan phê duyệt:    

Figure 33

A

B

Figure 73

A

B

H
E

A
D

E
R

D
E

R
H

E

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc

Chiều rộng 
nhãn A Inch 
(mm)

Chiều dài 
nhãn B (mm)

Số nhãn mỗi 
cuộn Rec ruy băng

Vật liệu có thể phát hiện kim loại  B-854 
ToughWash™

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-854-WT B-854 4.000 (101.06) 50ft. (15.2 m) 1 roll (cont.) B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-854-YL B-854 4.000 (101.06) 50ft. (15.2 m) 1 roll (cont.) B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 73 B30C-4000-854-WARN B-854 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 73 B30C-4000-854-DANG B-854 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 73 B30C-4000-854-CAUT B-854 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Vật liệu  B-855 ToughWash™
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-855-WT B-855 1.125 (28.6) 50ft. (15.2 m) 1 roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-855-WT B-855 2.250 (57.5) 50ft. (15.2 m) 1 roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-855-WT B-855 4.000 (101.06) 50ft. (15.2 m) 1 roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-855-YL B-855 1.125 (28.6) 50ft. (15.2 m) 1 roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-855-YL B-855 2.250 (57.5) 50ft. (15.2 m) 1 roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-855-YL B-855 4.000 (101.06) 50ft. (15.2 m) 1 roll (cont.) B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 73 B30C-4000-855-WARN B-855 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 73 B30C-4000-855-DANG B-855 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 73 B30C-4000 -855-CAUT B-855 4.000 (101.06) 6.250 (158.8) 100 B30-R6000

Vật liệu từ tính có thể in (B-509)
•	 Vật liệu dễ nhất và nhanh nhất để loại bỏ và định vị lại 
•	 Vật liệu từ tính không dính có thể in trực tiếp
•	 Lý tưởng cho các ứng dụng nhận dạng có thể tái sử dụng, tái định vị và lean / 5S
Nhiệt độ bảo quản: 0ºF đến 158ºF 
Độ bền ngoài trời trung bình: 3 đến 5 năm

Figure 33

A

B

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc

Chiều rộng 
nhãn A Inch 
(mm)

Chiều dài cuộn 
B Feet (m) Số nhãn mỗi cuộn Rec ruy băng

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2500-509-WT B-509 Trắng 2.500 (63.5) 25ft (7.62m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4250-509-WT B-509 Trắng 4.250 (107.8) 25ft (7.62m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2500-509-YL B-509 Vàng 2.500 (63.5) 25ft (7.62m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4250-509-YL B-509 Vàng 4.250 (107.8) 25ft (7.62m) 1 roll (cont.) B30-R10000
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Băng đánh dấu sàn có thể in ToughStripe®                   
(B-483 với lớp phủ)
•	 Vật liệu B-483 mới mang tính cách mạng có chất kết dính cực kỳ mạnh mẽ
•	 Chịu được lưu lượng xe nâng và jack pallet mà không bị rách hoặc gồ ghề
•	 Quy trình 3 bước dễ dàng: in nhãn, định vị trên sàn, dán phủ
•	 Mỗi cuộn nhãn đi kèm với một cuộn lớp phủ trong suốt để dán trên nhãn in và 

trên bề mặt thích hợp để có hiệu suất tốt nhất
Nhiệt độ bảo quản: -40ºF đến 248ºF  
Cơ quan phê duyệt: ®

Figure 33

A

B

Vinyl có thể định vị lại (B-581) 
•	 Chất kết dính linh hoạt giữ nguyên vị trí nhưng dễ gỡ sạch mà không để lại dư lượng keo
•	 Lý tưởng cho các nhãn tạm thời, có thể tháo rời và định vị lại, chẳng hạn như nhãn hàng tồn kho 

5S và lean
Nhiệt độ bảo quản: -40ºF đến 180ºF Nhiệt độ vận hành: 50ºF đến 180ºF    
Độ bền ngoài trời trung bình: 5 năm

Figure 33

A

B

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc 

Chiều rộng 
nhãn A Inch 
(mm)

Chiều dài cuộn 
B Feet (m)

Số nhãn mỗi 
cuộn

Rec. Ruy 
băng

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-581-WT B-581 Trắng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-581-WT B-581 Trắng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-581-WT B-581 Trắng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-581-WT B-581 Trắng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-500-581-YL B-581 Vàng 0.500 (12.7) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-581-YL B-581 Vàng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-581-YL B-581 Vàng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-581-YL B-581 Vàng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc Chiều rộng nhãn 

A Inch (mm)
Chiều rộng cuộn 
B Feet (m) Số nhãn mỗi cuộn Rec Ruy băng

BBP37,35 Fig. 33 B30C-1125-483BK-KT B-483 Trắng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35 Fig. 33 B30C-1125-483BL-KT B-483 Trắng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35 Fig. 33 B30C-1125-483GN-KT B-483 Trắng 3.000 (76.2) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35 Fig. 33 B30C-1125-483OR-KT B-483 Trắng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35 Fig. 33 B30C-1125-483RD-KT B-483 Vàng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35 Fig. 33 B30C-1125-483WT-KT B-483 Vàng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35 Fig. 33 B30C-1125-483YL-KT B-483 Vàng 3.000 (76.2) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35 Fig. 33 B30C-2250-483BK-KT B-483 Vàng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35 Fig. 33 B30C-2250-483BL-KT B-483 Đỏ 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-2250-483GN-KT B-483 Đỏ 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-2250-483OR-KT B-483 Đỏ 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-2250-483RD-KT B-483 Xanh dương 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-2250-483WT-KT B-483 Xanh dương 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-2250-483YL-KT B-483 Xanh dương 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-3000-483WT-KT B-483 Xanh lá 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-3000-483YL-KT B-483 Xanh lá 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-4000-483BK-KT B-483 Xanh lá 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-4000-483BL-KT B-483 Đen 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-4000-483GN-KT B-483 Đen 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-4000-483OR-KT B-483 Đen 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R4400-WT
BBP37,35 Fig. 33 B30C-4000-483RD-KT B-483 Cam 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35 Fig. 33 B30C-4000-483WT-KT B-483 Cam 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
BBP37,35 Fig. 33 B30C-4000-483YL-KT B-483 Cam 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 Roll (cont.) B30-R6000
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Băng phát quang cường độ cao BradyGlo ™ (B-526) 
•	 Để nhận dạng phát sáng trong bóng tối lên đến 10 giờ
•	 Được thiết kế để đánh dấu định hướng và sơ tán và đánh dấu thiết bị
•	 Lý tưởng để đánh dấu tắt tiện ích khẩn cấp, bình chữa cháy, kéo báo động và 

điều khiển thiết bị quan trọng
•	 Tuân thủ các yêu cầu sử dụng trong nhà được quy định                              

trong RS 6-1 và 6-1A của Luật địa phương New York 26
Nhiệt độ bảo quản: -40ºF đến 140ºF       
Nhiệt độ vận hành: -40ºF đến 140ºF   

Figure 33

A

B

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc Chiều rộng nhãn 

A Inch (mm)
Chiều dài cuộn B 
Feet (m)

Số nhãn mỗi 
cuộn

Rec. Ruy 
băng

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-526 B-526 Xanh dạ quang 1.125 (28.6) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-526 B-526 Xanh dạ quang 2.250 (57.5) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-526 B-526 Xanh dạ quang 4.000 (101.6) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

Băng phản quang Retro (B-584) 
•	 Vật liệu phản chiếu cao khi bị ánh sáng chiếu vào
•	 Lý tưởng để dán nhãn bệ tiện ích ngoài trời, mũ cứng, thiết bị nơi làm 

việc A và thiết bị trên mái nhà
•	 Khuyến nghị cho điều kiện thời tiết thiếu sáng hoặc khắc nghiệt
Nhiệt độ bảo quản: -40ºF đến 158ºF   
Nhiệt độ vận hành: 0ºF đến 158ºF (vàng và cam), 50ºF đến 158ºF (bạc)  
Độ bền ngoài trời trung bình: 4 đến 6 năm Figure 33

A

B

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc Chiều rộng nhãn 

A Inch (mm)
Chiều dài cuộn B 
Feet (m)

Số nhãn mỗi 
cuộn Rec. Ruy băng

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-584-SL B-584 Silver 1.125 (28.6) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-584-SL B-584 Silver 2.250 (57.5) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-584-SL B-584 Silver 4.000 (101.6) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-584-YL B-584 Vàng 1.125 (28.6) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-584-YL B-584 Vàng 2.250 (57.5) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-584-YL B-584 Vàng 4.000 (101.6) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-584-OR B-584 Cam 1.125 (28.6) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-584-OR B-584 Cam 2.250 (57.5) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-584-OR B-584 Cam 4.000 (101.6) 50ft. (15.2m) 1 roll (cont.) B30-R10000

Vật liệu ứng dụng chịu được nhiệt độ lạnh (B-549) 
•	 Chất kết dính đặc biệt bám dính vĩnh viễn vào các bề mặt cực lạnh
•	 Có thể được áp dụng từ -10ºF và xuống đến -40ºF
•	 Lý tưởng cho kho lưu trữ lạnh, làm mát, tủ đông và sử dụng                 

ngoài trời mùa đông ngắn hạn
Nhiệt độ bảo quản: -40ºF đến 212ºF Nhiệt    
độ vận hành: -10ºF đến 212ºF Độ bền ngoài    
trời trung bình: Lên đến 1 năm

Figure 33

A

B

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc 

Chiều rộng 
nhãn A Inch 
(mm)

Chiều dài cuộn 
B Feet (m)

Số nhãn mỗi 
cuộn

Rec. Ruy 
băng

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-549-WT B-549 Trắng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-549-WT B-549 Trắng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-549-WT B-549 Trắng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-1125-549-YL B-549 Vàng 1.125 (28.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-2250-549-YL B-549 Vàng 2.250 (57.5) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 33 B30C-4000-549-YL B-549 Vàng 4.000 (101.6) 100ft. (30.5m) 1 roll (cont.) B30-R10000
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Nhãn đồng hồ đo (B-595) 
•	 Tạo nhãn đồng hồ đo bằng Ứng dụng Vòng tròn tích hợp trên máy in BBP®37 với băng trắng và ruy 

băng nhiều màu
•	 Tạo nhãn theo đường kính cụ thể và phạm vi giá trị cho thước đo của bạn - thước đo nhỏ hoặc lớn
•	 Ứng dụng cho phép bạn tạo nhãn trong khu vực, ngoài khu vực, khu vực thận trọng hoặc cả ba
•	 Có thể in / cắt nhiều nhãn thước đo trong một bảng ruy băng để tối ưu hóa việc sử dụng ruy băng
•	 Chỉ định kích thước lỗ trung tâm để tạo vị trí nhãn chính xác và khả năng hiển thị thông tin có thể 

được in trên thước đo của bạn

Nhãn "Thước đo" độ dốc (B-595) 
•	 Tạo nhãn tỷ lệ hoặc "thước đo" chính xác bằng Ứng dụng Gradient Label tích hợp trên        

máy in với vật liệu liên tục
•	 Chỉ định đơn vị tính bằng inch hoặc milimét và chọn từ một số tùy chọn đánh dấu             

khoảng thời gian
•	 Bao gồm nhiều màu trên nhãn của bạn cho nhiều "khu vực"
•	 Để đo vật có độ dài hơn 7 feet (ví dụ: ghi nhãn một bể la)                                                              

dùng nhiều dải và đặt điểm bắt đầu trên nhãn thứ hai để                                                               
nối nhãn thứ nhất

Băng keo nối 4" Ứng dụng đo trên máy in Ruy băng paneled

Ruy băng để tạo nhãn đồng hồ đo
Phù hợp với máy in Danh mục Màu sắc Kích cỡ
BBP37,35 B30-R10000-GR-8 Xanh lá, Ruy băng đỏ Chiều dài pa nô 8”, 100 bộ pa nô
BBP37,35 B30-R10000-KRYG-8 Đen, đỏ, vàng và ruy băng xanh lá Chiều dài pa nô 8”, 100 bộ pa nô

BBP37,35 B30-R10000-KRBG-8 Đen, đỏ, xanh dương và ruy băng 
xanh lá Chiều dài pa nô 8”, 100 bộ pa nô

* Vật liệu phù hợp với BBP35, 37 cho ứng dụng này, phù hợp với BBP35, 37, 31, 33 cho các ứng dụng khác. Cắt hình tròn được kích hoạt chỉ trên                                    
mô hình BBP37.

Vật liệu nhãn để tạo nhãn đồng hồ đo 
Phù hợp với máy in Danh mục Màu sắc Kích cỡ
BBP37,35* B30C-4000-595-WT Trắng 4.0" x 100 ft.

Băng keo nối 2.25" Ứng dụng đo độ dốc trên 
máy in 

Những vật liệu phổ biến nhất để tạo nhãn đo độ dốc (1 màu in)
Phù hợp với máy in Danh mục Màu sắc Kích cỡ Mô tả
BBP37,35* B30C-4000-595-WT Trắng 4.0" x 100 ft. Cho các ứng dụng lớn hơn như dán nhãn tàu/thuyền 
BBP37,35* B30C-2250-595-WT Trắng 2.25" x 100 ft. Cho các ứng dụng lớn hơn như dán nhãn tàu/thuyền
BBP37,35* B30C-1125-595-WT Trắng 1.125" x 100 ft. Cho các ứng dụng nhỏ hơn như ghi nhãn máy móc
BBP37,35* B30C-500-595-WT Trắng 0.50" x 100 ft. Cho các ứng dụng nhỏ hơn như ghi nhãn máy móc
BBP37,35* B30C-4000-595-YL Vàng 4.0" x 100 ft. Cho các ứng dụng nhỏ hơn như ghi nhãn máy móc
BBP37,35* B30C-2250-595-YL Vàng 2.25" x 100 ft. Cho các ứng dụng nhỏ hơn như ghi nhãn máy móc
BBP37,35* B30C-1125-595-YL Vàng 1.125" x 100 ft. Cho các ứng dụng nhỏ hơn như ghi nhãn máy móc
BBP37,35* B30C-500-595-YL Vàng 0.50" x 100 ft. Cho các ứng dụng nhỏ hơn như ghi nhãn máy móc
BBP37,35* B30-R10000 Ruy băng đen  Continuous 200 ft. 

BBP37,35* B30-R10000-RD Ruy băng đỏ Continuous 200 ft.

Các băng màu khác có thể được sử dụng với ruy băng Đen nhưng những băng được hiển thị ở trên là loại được sử dụng phổ biến nhất và có độ tương phản 
hình ảnh cao nhất.

Các vật liệu phổ biến nhất để tạo nhãn đo độ dốc (khu vực nhiều màu in)
Phù hợp với máy in Danh mục Màu sắc Kích cỡ Mô tả
BBP37,35* B30C-4000-595-WT Trắng 4.0" x 100 ft. Cho các ứng dụng lớn hơn như dán nhãn tàu/thuyền
BBP37,35* B30C-2250-595-WT Trắng 2.25" x 100 ft. Cho các ứng dụng lớn hơn như dán nhãn tàu/thuyền
BBP37,35* B30C-1125-595-WT Trắng 1.125" x 100 ft. Cho các ứng dụng nhỏ hơn như ghi nhãn máy móc
BBP37,35* B30C-500-595-WT Trắng 0.50" x 100 ft. Cho các ứng dụng nhỏ hơn như ghi nhãn máy móc
BBP37,35* B30-R10000-KR-8 Ruy băng đen, đỏ Chiều dài pa nô ", 100 bộ pa nô 
BBP37,35 B30-R10000-KRGB-8 Ruy băng den, đỏ, xanh lá, xanh dương Chiều dài pa nô ", 50 bộ pa nô 
BBP37,35 B30-R10000-KRYG-8 Ruy băng đen, đỏ, vàng, xanh lá Chiều dài pa nô ", 50 bộ pa nô 

Vật liệu phù hợp với BBP35, 37 cho ứng dụng này, phù hợp với BBP35, 37, 31, 33 cho các ứng dụng khác
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Nhãn bế trắng Thẻ trống

Vật liệu tiêu đề in sẵn ứng dụng tia hồ 
quang điện trên 

máy in 

Ruy băng đen hoặc 
đen/đỏ

Tạo thẻ van cứng của riêng bạn 
•	 In nhãn trên máy in Brady của bạn và áp dụng chúng cho các 

thẻ nhựa cấp công nghiệp này
•	 Thẻ ngoài trời chịu được nhiệt độ -40°F đến 180 ° F
•	 Nguồn cung cấp nhãn bế (cắt sẵn) phù hợp với vùng            

lõm trên thẻ

Nhãn tia hồ quang điện (B-595) 
•	 Tạo nhãn tia hồ quang điện nhiều màu bằng cách sử dụng vật liệu tiêu đề được in sẵn và      

Ứng dụng tia hồ quang điện tích hợp trên máy in BBP®35 và BBP®37 hoặc Brady Workstation
•	 Ứng dụng đơn giản nhắc bạn nhập văn bản trên mỗi biến của bảng điều khiển, sau đó tự             

động đưa ra nhãn hoàn chỉnh
•	 Tạo nhãn với dữ liệu bảng điều khiển của bạn trong tất cả các văn bản màu đen hoặc             

với các biến màu đỏ
•	 Các vật liệu tiêu đề được in sẵn có sẵn với các định dạng Cảnh báo ANSI màu đỏ                  

hoặc màu cam
•	 Máy in cũng có thể in nhãn hoàn chỉnh trên                                                                                                          

vật liệu liên tục màu trắng bằng ruy băng nhiều màu

Vật liệu tạo nhãn tia hồ quang điện dùng tiêu đề in sẵn
Phù hợp với máy in Danh mục Màu sắc Kích cỡ Mô tả
BBP37,35 B30-25-595-ANSIWA ANSI WARNING Header 4.0" x 6.0", 175 pcs
BBP37,35 B30-241-595-ANSIWA ANSI WARNING Header 2.25" x 3.0", 300 pcs
BBP37,35 B30-25-595-ANSIDA ANSI DANGER Header 4.0" x 6.0", 175 pcs
BBP37,35 B30-241-595-ANSIDA ANSI DANGER Header 2.25" x 3.0", 300 pcs
BBP37,35* B30-R10000 Black Ribbon Continuous 200 ft. For black text beneath header
BBP37,35 B30-R10000-KR-8 Black & Red Ribbon 8" panel length, 100 panel sets For black text w/red variables beneath header

Vật liệu tạo nhãn tia hồ quang điện dùng băng liên tục màu trắng
Phù hợp với máy in Danh mục Màu sắc Kích cỡ Mô tả
BBP37,35* B30C-4000-595-WT Trắng For 4" x 6" arc flash labels
BBP37,35* B30C-2250-595-WT Trắng For 2" x 3" arc flash labels
BBP37,35 B30-R10000-KO-8 Black & Orange Ribbon 8" panel length, 100 panel sets For ANSI Warning header with black text
BBP37,35 B30-R10000-KRBO-8 Black, Red, Blue & Orange Ribbon 8" panel length, 50 panel sets For ANSI Warning header with black or red text
BBP37,35 B30-R10000-KR-8 Black, Red 8" panel length, 100 panel sets For ANSI Danger header with black text

Vật liệu phù hợp với BBP35, 37 cho ứng dụng này, phù hợp với BBP35, 37, 31, 33 cho các ứng dụng khác.

Nhãn và ruy băng để tạo thẻ van
Danh mục Màu 

sắc 
Kích thước nhãn Số nhãn mỗi hàng

B30-219-595-BLNKWT Trắng 2.25" x 3.85" 250 pcs for LG tag
B30-242-595-BLNKWT Trắng 1.125" x 2.85" 300 pcs for SM tag
B30-R10000 Đen Nối 200 ft. Ruy băng in 

Kích cỡ thẻ
Mô tả Chiều cao Inch (mm) Chiều rọng Inch (mm)
Thẻ lớn 2.500 (63.5) 4.000 (101.6)

Thẻ nhỏ 1.500 (38.1) 3.000 (76.2)

Phù hợp với máy in Thẻ nhỏ Danh mục Thẻ lớn  Danh mục Màu sắc 

BBP37,35, 31, 33 41920 41921 Đen
BBP37,35, 31, 33 41922 41923 Vàng
BBP37,35, 31, 33 41924 41925 Đỏ
BBP37,35, 31, 33 41926 41927 Xanh dương
BBP37,35, 31, 33 41928 41929 Xanh lá
BBP37,35, 31, 33 87694 87695 Cam
BBP37,35, 31, 33 87696 87697 Trắng
BBP37,35, 31, 33 87698 87699 Xám
BBP37,35, 31, 33 87710 87711 Nâu
BBP37,35, 31, 33 87712 87713 Tan
BBP37,35, 31, 33                      142133 Gói đa dạng*

* Gói đa dạng có 30 thẻ kết hợp gồm có ít nhất một kích thước và màu sắc. Phù hợp để ước 
lượng kích thước và màu sắc bạn cần.
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Tấm cách nhiệt cứng trống
•	 Tạo nhãn và biển báo cứng bằng cách sử dụng đầu ra dính từ máy in của bạn
•	 Lý tưởng cho việc dán nhãn các vị trí và bề mặt  khó dán nhãn dính 
•	 Các pa nô có kích thước lớn hơn một chút so với đầu ra nhãn để giúp nhãn được đặt  ở chính giữa 

và chính xác
•	 Có thể dán nhãn bằng tay vào bảng điều khiển hoặc dán bằng máy ép lạnh BLS1255
•	 Các pa nô được khoan trước với các lỗ ở các góc để gắn bằng vít hoặc dây cáp
•	 Các pa nô cũng có thể được gắn bằng băng xốp hoặc dải từ (có sẵn bên dưới)

Danh mục Vật liệu Màu 
sắc

Chiều cao biển báo 
Inch (mm) Chiều dài biển báo Inch Qty

Tấm nhựa - có lỗ tròn ở gốc 
13620 Nhựa Trắng 4.250 (107.9) 6.250 (158.8) 10
146074 Nhựa Trắng 4.250 (107.9) 10.250 (260.4) 10
146075 Nhựa Trắng 4.250 (107.9) 14.250 (361.9) 10
146076 Nhựa Trắng 2.500 (63.5) 6.250 (158.8) 10
146077 Nhựa Trắng 2.500 (63.5) 10.250 (260.4) 10
13621 Nhựa Vàng 4.250 (107.9) 6.250 (158.8) 10
146078 Nhựa Vàng 4.250 (107.9) 10.250 (260.4) 10
146079 Nhựa Vàng 4.250 (107.9) 14.250 (361.9) 10
146080 Nhựa Vàng 2.500 (63.5) 6.250 (158.8) 10
146081 Nhựa Vàng 2.500 (63.5) 10.250 (260.4) 10
Tấm aluminum - có lỗ tròn ở gốc 
13629 Aluminum Trắng 4.250 (107.9) 6.250 (158.8) 10
106461 Aluminum Trắng 4.250 (107.9) 10.250 (260.4) 10
146082 Aluminum Trắng 4.250 (107.9) 14.250 (361.9) 10
146083 Aluminum Trắng 2.500 (63.5) 6.250 (158.8) 10
146113 Aluminum Trắng 2.500 (63.5) 10.250 (260.4) 10
13630 Aluminum Vàng 4.250 (107.9) 6.250 (158.8) 10
146114 Aluminum Vàng 4.250 (107.9) 10.250 (260.4) 10
146115 Aluminum Vàng 4.250 (107.9) 14.250 (361.9) 10
146116 Aluminum Vàng 2.500 (63.5) 6.250 (158.8) 10

Danh 
mục Vật liệu Kích cỡ Qty

Laminator & Panel Mounting Accessories – Máy ép và phụ kiện lắp ráp
105038 Máy ép BLS1255

78272 Băng keo hai mặt (dán ở cả 
hai mặt) 0.500 (12.7) 108 ft. (32.9m) 1 

Cuộn

78273 Băng keo hai mặt (keo dán ở 
cả hai mặt) 0.750 (19.1) 108 ft. (32.9m) 1 

Cuộn

97200 Thanh keo hai mặt (keo dán ở 
cả hai mặt) 0.750 (19.1) 4.500 (114.3) 4 

Thanh 

58301 Thanh từ tính ( một mặt keo, 
một mặt từ tính) 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 10 

Thanh 

Máu ép BLS1255 Cuộn bọt băng hai mặt Thanh bọt băng hai mặt Thanh từ tính 

Tạo biển báo hoặc nhãn cứng 

1 2 3 4

1. �Dùng tấm cách nhiệt cứng 
của bạn, chọn kích thước 
vật liệu cần thiết và in nhãn 
dính của bạn

3. Chèn bảng điều khiển 	
	 và xoay tay cầm cho 	
	 đến khi 1" đầu tiên của 	
	 bảng được “chặt”. Sau 	
	 đó, nắm lấy ống lót và 	
	 kéo nó ra khi bạn xoay 	
	 tay cầm để di chuyển 	
	 bảng thông qua máy ép

4. �4. Trong vòng chưa đầy 
30 giây, bạn sẽ có ngay 
một biển báo cứng để 
treo

2. �Bóc lớp lót 1½ "đầu 
tiên ra khỏi nhãn. Dán 
lên tấm cách nhiệt 
cứng, căn chỉnh cạnh 
của nhãn với cạnh của 
bảng
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B-424: Giấy Màu trắng sáng mờ Nhiệt độ bảo quản: -40°F đến 124°F

B-423: Polyester với chất kết dính tiêu chuẩn Trắng bóng Nhiệt độ bảo quản: -94°F đến 248°F
®

B-432: Polyester với chất kết dính mạnh hơn Trong suốt Nhiệt độ bảo quản: -40°F đến 212°F
®

B-483: �Polyester với chất kết dính cực 
mạnh cho bề mặt gồ ghề

Trắng bóng Nhiệt độ bảo quản: -94°F đến 248°F
®

B-484: �Polyester với chất kết dính cực kỳ 
mạnh mẽ và dễ uốn cho các bề mặt 
góc

Trắng bóng Nhiệt độ bảo quản: -40°F đến 240°F
®

B-489: �Polyester với chất kết dính cực 
mạnh cho bề mặt gồ ghề

Trắng mờ Nhiệt độ bảo quản: -94°F đến 248°F
®

B-488: �Polyester với chất kết dính tiêu chuẩn 
kháng hóa chất

Trắng mờ Nhiệt độ bảo quản: -40°F đến 320°F      

B-428: �Polyester kim loại hóa với chất kết 
dính tiêu chuẩn cho bề mặt mịn

Bạc mờ Nhiệt độ bảo quản: -40°F đến 293°F
®

B-434: �Polyester kim loại hóa với chất kết 
dính mạnh hơn cho các bề mặt có kết 
cấu

Gloss Silver Nhiệt độ bảo quản: -40°F đến 194°F
®

B-486: �Polyester hóa kim loại với chất kết 
dính cực mạnh cho bề mặt cứng hơn

Bạc mờ Nhiệt độ bảo quản: -40°F đến 248°F
®

B-565: �Polyester hóa kim loại với chất kết dính 
tiêu chuẩn

Bạc mờ Nhiệt độ bảo quản: -40°F đến 240°F
®

B-595: �Vinyl trong nhà / ngoài trời Trắng bóng Nhiệt độ bảo quản: -40°F đến 180°F

B-724: �Nhãn polyimide cho nhiệt độ cực cao Hổ phách mờ Nhiệt độ bảo quản: -94°F đến 518°F

B-727: �Nhãn polyimide cho nhiệt độ tiêu chuẩn Trắng bóng Nhiệt độ bảo quản: -94°F đến 212°F ®

B-437:�Tedlar® để ghi nhãn nhiệt độ cao và 
quấn cáp

Nhiệt độ bảo quản: -94°F đến 275°F

B-787: �Băng keop flouride Polyvinyl  Trắng bóng Nhiệt độ bảo quản: -94°F đến 212°F

Vật liệu nhận dạng sản phẩm
•	 Một loạt các vật liệu polyester và đặc biệt trong các cuộn định dạng rộng được thiết kế để cắt nhiều 

hình dạng nhãn ra khỏi một cuộn liên tục
•	 Lý tưởng cho việc cắt hình dạng tùy chỉnh số lượng nhỏ hơn của nhãn nhận dạng sản phẩm và 

công nghiệp chung
•	 Vật liệu đã được cơ quan phê duyệt dùng cho nhận dạng sản phẩm và ứng dụng theo dõi tài sản

Nhãn nhận dạng tài sản giả mạo (B-438)
•	 Để lại dấu ca rô trên bề mặt và trên nhãn nếu tháo bỏ để tránh sử dụng lại

Figure 2
E

A

D B

Figure 3
E
A

B

Phù hợp với máy in Danh mục Màu 
sắc

Kích thước 
Inch (mm)

Chiều dài 
Feet (m)

BBP37,35 B30C-4000-424 Trắng 4.000 (101.6) 150 ft. (45.7 m)
BBP37,35 B30C-4000-423 Trắng 4.000 (101.6) 150 ft. (45.7 m)
BBP37,35 B30C-4000-432 Clear 4.000 (101.6) 120 ft. (36.6 m)
BBP37,35 B30C-4000-483 Trắng 4.000 (101.6) 130 ft. (39.6 m)
BBP37,35 B30C-4000-484 Trắng 4.000 (101.6) 150 ft. (45.7 m)
BBP37,35 B30C-4000-489 Trắng 4.000 (101.6) 130 ft. (39.6 m)
BBP37,35 B30C-4000-488 Trắng 4.000 (101.6) 130 ft. (39.6 m)

BBP37,35 B30C-4000-428 Bạc 4.000 (101.6) 130 ft. (39.6 m)

Đối với ruy băng in được đề xuất vui lòng tham khảo biểu đồ tương thích trên 

Phù hợp với máy in Danh mục Màu 
sắc

Kích thước 
Inch (mm)

Chiều dài 
Feet (m)

BBP37,35 B30C-4000-434 Bạc 4.000 (101.6) 130 ft. (39.6 m)

BBP37,35 B30C-4000-486 Bạc 4.000 (101.6) 115 ft. (35.1 m)

BBP37,35 B30C-4000-437 Trắng 4.000 (101.6) 150 ft. (45.7 m)

BBP37,35 B30C-4000-565 Bạc 4.000 (101.6) 100 ft. (30.4 m)

BBP37,35 B30C-4000-595-WT Trắng 4.000 (101.6) 100 ft. (30.4 m)

BBP37,35 B30C-4000-724 Hổ 
phách 4.000 (101.6) 130 ft. (39.6 m)

BBP37,35 B30C-4000-727 Trắng 4.000 (101.6) 130 ft. (39.6 m)

BBP37,35 B30C-4000-787 Trắng 4.000 (101.6) 60 ft. (18.3 m)

Figure 2
E

A

D B

Figure 3
E
A

B

Phù hợp với máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc
Chiều rộng 
nhãn A Inch 
(mm)

Chiều cao nhãn 
B Inch (mm)

Lặp lại theo 
chiều dọc D 
Inch (mm)

Chiều rộng 
Web E Inch 
(mm)

Số nhãn 
mỗi hàng 

Số nhãn mỗi 
cuộn Rec. Ruy băng

BBP37,35, 31, 33 Fig. 2 B30-17-438 B-438 Bạc xỉn 2.000 (50.8) 1.000 (25.4) 2.500 (63.5) 1.125 (28.6) 1 1225 B30-R4300

BBP37,35, 31, 33 Fig. 2 B30-18-438 B-438 Bạc xỉn 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 3.250 (82.6) 1.250 (31.8) 1 1225 B30-R4300

BBP37,35, 31, 33 Fig. 2 B30-222-438 B-438 Bạc xỉn 3.000 (76.2) 2.000 (50.8) 3.250 (82.6) 2.250 (57.2) 1 650 B30-R4300

BBP37,35, 31, 33 Fig. 3 B30C-3000-438-SL B-438 Bạc xỉn 3.000 (76.2) 100 ft. (30.5m) 3.250 (82.6) 1 roll (cont.) B30-R4300
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Nhãn đắp nổi  - Thay thế tấm khắc                                                 
Kiểu hình chữ nhật (B-593)
Chi phí thấp hơn tới 80% so với các tấm huyền thoại khắc
•	 Nhãn polyester có độ bóng cao, với cấu hình đắp nổi dày và chất kết dính cực mạnh (dày 0.70mm)
•	 Lý tưởng cho nhãn bên trong panel và ghi nhãn mặt trước
•	 Ít hơn tới 80% so với các bản khắc và in ra trong khoảng 4 giây
•	 Đánh giá độ bền ngoài trời 10 năm
•	 6 màu, 7 cỡ chữ nhật 

 
Nhiệt độ bảo quản: -4ºF đến 212ºF Nhiệt độ vận hành: 50ºF đến 212ºF                                                                                 
Độ bền ngoài trời trung bình: lên đến 10 năm. 
Cơ quan phê duyệt:   

® ®c

Figure 18c
(THTOL...part numbers)

B

D

E

Figure 18c

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc

Chiều cao 
nhãn inch 
(mm)

Chiều rộng 
nhãn B (mm)

Lặp lại theo 
chiều dài 
inch (mm)

Chiều rộng 
web E inch 
(mm)

Nhãn 
mỗi 
hàng

Nhãn 
mỗi 
cuộn

Rec. Ruy băng

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-171-593-WT B-593 Trắng 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 1 500 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-172-593-WT B-593 Trắng 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 1 450 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-175-593-WT B-593 Trắng 0.750 (19.1) 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 3.250 (82.6) 1 375 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-173-593-WT B-593 Trắng 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 1 300 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-174-593-WT B-593 Trắng 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 1 300 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-176-593-WT B-593 Trắng 1.000 (25.4) 3.000 (76.2) 1.250 (31.8) 3.250 (82.6) 1 300 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-177-593-WT B-593 Trắng 2.500 (63.5) 3.000 (76.2) 2.750 (69.9) 3.250 (82.6) 1 125 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-171-593-YL B-593 Vàng 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 1 500 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-172-593-YL B-593 Vàng 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 1 450 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-175-593-YL B-593 Vàng 0.750 (19.1) 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 3.250 (82.6) 1 375 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-173-593-YL B-593 Vàng 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 1 300 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-174-593-YL B-593 Vàng 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 1 300 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-176-593-YL B-593 Vàng 1.000 (25.4) 3.000 (76.2) 1.250 (31.8) 3.250 (82.6) 1 300 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-177-593-YL B-593 Vàng 2.500 (63.5) 3.000 (76.2) 2.750 (69.9) 3.250 (82.6) 1 125 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-171-593-BK B-593 Đen 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 1 500 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-172-593-BK B-593 Đen 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 1 450 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-175-593-BK B-593 Đen 0.750 (19.1) 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 3.250 (82.6) 1 375 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-173-593-BK B-593 Đen 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 1 300 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-174-593-BK B-593 Đen 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 1 300 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-176-593-BK B-593 Đen 1.000 (25.4) 3.000 (76.2) 1.250 (31.8) 3.250 (82.6) 1 300 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-177-593-BK B-593 Đen 2.500 (63.5) 3.000 (76.2) 2.750 (69.9) 3.250 (82.6) 1 125 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-171-593-GN B-593 Xanh lá 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 1 500 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-172-593-GN B-593 Xanh lá 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 1 450 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-175-593-GN B-593 Xanh lá 0.750 (19.1) 3.000 (76.2) 1.000 (25.4) 3.250 (82.6) 1 375 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-173-593-GN B-593 Xanh lá 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 1 300 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-174-593-GN B-593 Xanh lá 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 1 300 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-176-593-GN B-593 Xanh lá 1.000 (25.4) 3.000 (76.2) 1.250 (31.8) 3.250 (82.6) 1 300 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-177-593-GN B-593 Xanh lá 2.500 (63.5) 3.000 (76.2) 2.750 (69.9) 3.250 (82.6) 1 125 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-171-593-RD B-593 Đỏ 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 1 500 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-172-593-RD B-593 Đỏ 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 1 450 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-173-593-RD B-593 Đỏ 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 1 300 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-174-593-RD B-593 Đỏ 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 1 300 B30-R4400-WT
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-171-593-SL B-593 Silver 0.490 (12.5) 1.060 (26.9) 0.750 (19.1) 1.375 (34.9) 1 500 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-172-593-SL B-593 Silver 0.590 (15.0) 1.770 (45.0) 0.850 (21.6) 2.500 (63.5) 1 450 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-173-593-SL B-593 Silver 1.000 (25.4) 2.000 (50.8) 1.250 (31.8) 2.500 (63.5) 1 300 B30-R6000
BBP37,35, 31, 33 Fig. 18c B30EP-174-593-SL B-593 Silver 1.000 (25.4) 4.000 (101.6) 1.250 (31.8) 4.250 (108.0) 1 300 B30-R6000

U.S. Patent Nos. US8475914B2; US9005729B2.
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Nhãn hồ sơ nâng cao - Thay thế tấm khắc 
- Kiểu nút ấn (B-593)
Chi phí thấp hơn tới 80% so với các tấm huyền thoại khắc
•	 Nhãn polyester có độ bóng cao, với cấu hình đắp nổi dày và chất kết dính cực mạnh (dày 0.70mm)
•	 Hiệu suất cao, chi phí thấp thay thế cho tấm khắc
•	 Đánh giá độ bền ngoài trời 10 năm
•	 Ghi nhãn theo yêu cầu: nhãn in ra trong vòng chưa đầy 4 giây
•	 5 kích cỡ nút ấn (bao gồm khóa 22,5mm có khóa và không khóa, và đường kính lỗ 30,5mm)
Nhiệt độ bảo quản: -4ºF đến 212ºF 
Nhiệt độ vận hành: 50ºF đến 212ºF 
Độ bền ngoài trời trung bình: Lên đến 10 năm 
Cơ quan phê duyệt: :   ® ®c

Figure 18a

Figure 18a
(THTOL...part numbers)

B

D

E

C

Figure 18b 
(Without key hole)

Figure 18b
(THTOL...part numbers)

B

D

E

C

Tính toán tiết kiệm chi phí của bạn

Nhãn cấu hình đắp nổi hình chữ nhật 1” x  2” có giá khoảng 0,60$, tồn 
tại ngoài trời đến 10 năm và in trong vài giây!
Nhãn nút ấn 22,5mm sẽ tiêu tốn của bạn khoảng 0,32 đô la! 
Bạn sẽ trả tiền cho tấm khắc nào?

Phù hợp với 
máy in Sơ đồ Danh mục B# Màu sắc

Chiều cao 
nhãn inch 
(mm)

Chiều cao 
nhãn inch 
(mm)

Đường kính 
lỗ C Inch 
(mm)

Lặp lại theo 
chiều dài 
inch (mm)

Chiều rộng 
web E inch 
(mm)

Nhãn 
mỗi 
hàng

Nhãn 
mỗi 
cuộn

Rec. Ruy băng

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-167-593-WT B-593 Trắng 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18b B30EP-167U-593-WT B-593 Trắng 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-169-593-WT B-593 Trắng 1.800 (45.7) 1.800 (45.7) 1.200 (30.5) 2.000 (50.8) 2.500 (63.5) 1 190 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-168-593-WT B-593 Trắng 1.900 (48.3) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 2.125 (54.0) 2.500 (63.5) 1 180 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-170-593-WT B-593 Trắng 2.400 (60.9) 2.400 (60.9) 1.200 (30.5) 2.625 (66.7) 3.250 (82.6) 1 145 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-167-593-YL B-593 Vàng 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18b B30EP-167U-593-YL B-593 Vàng 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-169-593-YL B-593 Vàng 1.800 (45.7) 1.800 (45.7) 1.200 (30.5) 2.000 (50.8) 2.500 (63.5) 1 190 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-168-593-YL B-593 Vàng 1.900 (48.3) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 2.125 (54.0) 2.500 (63.5) 1 180 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-170-593-YL B-593 Vàng 2.400 (60.9) 2.400 (60.9) 1.200 (30.5) 2.625 (66.7) 3.250 (82.6) 1 145 B30-R6000

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-167-593-BK B-593 Đen 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18b B30EP-167U-593-BK B-593 Đen 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-169-593-BK B-593 Đen 1.800 (45.7) 1.800 (45.7) 1.200 (30.5) 2.000 (50.8) 2.500 (63.5) 1 190 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-168-593-BK B-593 Đen 1.900 (48.3) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 2.125 (54.0) 2.500 (63.5) 1 180 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-170-593-BK B-593 Đen 2.400 (60.9) 2.400 (60.9) 1.200 (30.5) 2.625 (66.7) 3.250 (82.6) 1 145 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-167-593-GN B-593 Xanh lá 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18b B30EP-167U-593-GN B-593 Xanh lá 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-169-593-GN B-593 Xanh lá 1.800 (45.7) 1.800 (45.7) 1.200 (30.5) 2.000 (50.8) 2.500 (63.5) 1 190 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-168-593-GN B-593 Xanh lá 1.900 (48.3) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 2.125 (54.0) 2.500 (63.5) 1 180 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-170-593-GN B-593 Xanh lá 2.400 (60.9) 2.400 (60.9) 1.200 (30.5) 2.625 (66.7) 3.250 (82.6) 1 145 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-167-593-RD B-593 Đỏ 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18b B30EP-167U-593-RD B-593 Đỏ 1.500 (38.1) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 1.750 (44.5) 2.500 (63.5) 1 200 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-169-593-RD B-593 Đỏ 1.800 (45.7) 1.800 (45.7) 1.200 (30.5) 2.000 (50.8) 2.500 (63.5) 1 190 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-168-593-RD B-593 Đỏ 1.900 (48.3) 1.200 (30.5) 0.885 (22.5) 2.125 (54.0) 2.500 (63.5) 1 180 B30-R4400-WT

BBP37,35, 31, 33 Fig. 18a B30EP-170-593-RD B-593 Đỏ 2.400 (60.9) 2.400 (60.9) 1.200 (30.5) 2.625 (66.7) 3.250 (82.6) 1 145 B30-R4400-WT

U.S. Patent Nos. US8475914B2; US9005729B2.
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Khởi đầu đúng và tiết kiệm một chút với bộ khởi động 
vật liệu Brady! Gói nhãn và ruy băng được sử dụng phổ 
biến nhất cho các ứng dụng ghi nhãn phổ biến nhất. 
Chỉ cần đủ vật liệu để đảm bảo bạn có những gì bạn 
cần để thực hiện dự án đó. 

Bộ khởi động vật liệu cơ bản - Nhỏ
•	(1) 4" Yellow Vinyl (B30C-4000-595-YL)

•	(1) 4" White Vinyl (B30C-4000-595-WT)

•	(1) 2.25" Red Vinyl (B30C-2250-595-RD) 

•	(1) Black Print Ribbon (B30-R10000)

•	(1) White Print Ribbon (B30-R10000-WT)

Danh mục Mô tả
146069 Bộ khởi động vật liệu cơ bản - Nhỏ

Bộ vật liệu nhãn đồng hồ đo - Nhỏ
•	(2) 4" White Vinyl (B30C-4000-595-WT)

•	(2) Green & Red Paneled Print Ribbon - 8" Panel length (B30-R10000-GR-8)

Máy in được bán riêng. Mẫu BBP35 hoặc 37 cần thiết để sử dụng các vật liệu này

Danh mục Mô tả
146070 Bộ vật liệu nhãn đồng hồ đo - Nhỏ

Bộ vật liệu GHS lớn
•	(1) �4 x 6" GHS label w/L4B four-diamond layout  

(B30-262-7569-CLP4B)

•	(2) �3 x 4" GHS label w/L4B four-diamond layout  
(B30-261-7569-CLP4B)

•	(1) �2 x 3" GHS label w/L4B four-diamond  
layout  (B30-260-7569-CLP4B)

•	(3) Black Print Ribbon (B30-R10000)

Máy in được bán riêng

Bộ vật liệu GHS -nhỏ
•	(2) �4 x 6" GHS label w/L4B four-diamond layout  

(B30-262-7569-CLP4B)

•	(1) Black Print Ribbon (B30-R10000)

Máy in được bán riêng

Danh mục Mô tả
146072 Bộ vật liệu GHS – Lớn
146073 Bộ vật liệu GHS nhỏ

Bộ vật liệu tia hồ quang điện - Lớn
•	(2) �4” x 6” B-595 ANSI Warning Header  

(B30-25-595-ANSIWA)

•	(1) �2.25” x 3” B-595 ANSI Warning Header  
(B30-241-595-ANSIWA)

•	(1) �1” x 4” B-593 White Raised Panel Label  
(B30EP-174-593-WT)

•	(1) 2.25” B-595 Orange Vinyl  
	    (B30C-2250-595-OR)

•	(3) Black Print Ribbon (B30-R10000)

Máy in được bán riêng

Bộ vật liệu tia hồ quang điện - Nhỏ
•	(2) �4 x 6 ANSI Warning Header Roll (B30-25-

595-ANSIWA)

•	(1) Black Print Ribbon (B30-R10000)

Printer sold separately

Danh mục Mô tả
142061 Bộ vật liệu cảnh báo tia hồ quang điện - Lớn
146071 Bộ vật liệu cảnh báo tia hồ quang điện - Nhỏ

SUPPLY 
STARTER 
KITS

Máy in được bán riêng
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Bộ vật liệu  tuân thủ & an toàn -lớn
•	(1) 4” x 6” B-595 ANSI Danger Header (B30-25-595-ANSIDA)

•	(1) 4” x 6” B-595 ANSI Warning Header (B30-25-595-ANSIWA)

•	(1) 4” x 6” B-595 ANSI Caution Header (B30-25-595-ANSICA)

•	(1) 4” x 6” B-595 ANSI Notice Header (B30-25-595-ANSINO)

•	(1) 4” B-526 Photoluminescent (B30C-4000-526)

•	(1) 4” x 6” B-595 RTK NFPA (B30-263-595-NFPA)

•	(2) Black Print Ribbon (B30-R10000)

•	(1) Red Print Ribbon (B30-R10000-RD)

Danh mục Mô tả
142062 Bộ vật liệu tuân thủ & an toàn

Bộ vật liệu nơi làm việc trực quan 5S
•	(1) 4” B-595 White Vinyl (B30C-4000-595-WT)

•	(1) 2.25” B-595 White Vinyl (B30C-2250-595-WT)

•	(1) 4” B-595 Yellow Vinyl (B30C-4000-595-YL)

•	(1) 2.25” B-595 Yellow Vinyl (B30C-2250-595-YL)

•	 (1) 2.25” B-581 Repositionable Vinyl (B30C-2250-581-WT)

•	 (1) 1.125” B-581 Repositionable Vinyl (B30C-1125-581-WT)

•	(1) 2.5” Magnetic Vinyl (B30C-2500-509-WT)

•	(1) Blank Valve Tag Variety Pack (142133)

•	(1) Die Cut Labels for Valve Tags (B30-219-595-BLNKWT)

•	(1) 4” x 6” B-595 Caution Header (B30-25-595-ANSIWA)

•	(2) Black Print Ribbon (B30-R10000)

•	(1) Red Print Ribbon (B30-R10000-RD)

•	(1) Green Print Ribbon (B30-R10000-GN)

•	(1) Blue Print Ribbon (B30-R10000-BL)

Danh mục Mô tả
142063 Bộ vật liệu nơi làm việc trực quan 5S

Bộ vật liệu nhận dạng ống lớn - Lớn
•	(1) 4” B-595 Yellow Vinyl (B30C-4000-595-YL)

•	(1) 2.25” B-595 Yellow Vinyl (B30C-2250-595-YL)

•	(1) 1.125” B-595 Yellow Vinyl (B30C-1125-595-YL)

•	(1) 4” B-595 Green Vinyl (B30C-4000-595-GN)

•	(1) 2.25” B-595 Green Vinyl (B30C-2250-595-GN)

•	(1) 1.125” B-595 Green Vinyl (B30C-1125-595-GN)

•	(1) 1.125” B-595 Blue Vinyl (B30C-1125-595-BL)

•	(1) 2.25” B-595 Red Vinyl (B30C-2250-595-RD)

•	(1) 1.125” B-595 Red Vinyl (B30C-1125-595-RD)

•	 (1) 1” x 4” B-593 Black Raised Panel (B30EP-174-593-BK)

•	(1) Blank Valve Tag Variety Pack (142133)

•	(1) �Small Die Cut Labels for Valve Tags  
(B30-242-595-BLNKWT)

•	(3) Black Print Ribbon (B30-R10000)

•	(2) White Print Ribbon (B30-R10000-WT)

Danh mục Mô tả
142064 Bộ vât liệu nhận dạng đường ống - lớn

Bộ nhãn công nghiệp chung và 5S - Lớn
•	(1) 4” B-595 White (B30C-4000-595-WT)

•	(1) 2.25” B-595 White (B30C-2250-595-WT)

•	(1) 1.125” B-595 White Vinyl (B30C-1125-595-WT)

•	(1) 4” B-595 Yellow Vinyl (B30C-4000-595-YL)

•	(1) 2.25” B-595 Yellow Vinyl (B30C-2250-595-YL)

•	(1) 1.125” B-595 Yellow VinYL (B30C-1125-595-YL)

•	(1) �2.5” x 3” B-593 Black Raised Panel  
(B30EP-177-593-BK) 

•	(1) �4” x 6” B-595 ANSI Danger Header  
(B30-25-595-ANSIDA)

•	(1) �4” x 6” B-595 ANSI Caution Header  
(B30-25-595-ANSICA)

•	(1) 2.25” Reflective Yellow (B30C-2250-584-YL)

•	(1) 4.25” White Tag Stock (B30C-4250-551-WT

•	(2) Black Print Ribbon  (B30-R10000)

•	(1) White Print Ribbon (B30-R10000-WT)

•	(1) Red Print Ribbon (B30-R10000-RD)

Danh mục Mô tả
142065 General Industrial & 5S Supply Kit - Large

Máy in được bán riêng

Máy in được bán riêng

Máy in được bán riêng

Máy in được bán riêng
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cài đặt ruy băng trong 5 giây..
bám chặt vào 

B-# Vật liệu
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B-423 Glossy White Polyester – l l – – – – – –

B-424 Matte White Paper l – – – – – – – –

B-428 Metallized Polyester l – – – – – – – –

B-432 Glossy Clear Polyester – l – – – l – – –

B-434 Glossy Metallized Polyester – l – – – – – – –

B-437 Tedlar® l – – – – – – – –

B-438 Tamper Evident Metallized Polyester l – – – – – – – –

B-483 Glossy White Polyester – l – – – – – – –

B-483 ToughStripe® – l – – – l – – –

B-484 Glossy White Polyester – l – – – – – – –

B-486 Matte Metallized Polyester l – – – – – – – –

B-488 Matte White Polyester l – – – – – – – –

B-489 Matte White Polyester l – – – – – – – –

B-509 Printable Magnetic – – – l – – – – l **

B-526 Photoluminescent Polyester – – – l – – – – l **

B-549 Cold Temp Polyester – – – l l – – – l **

B-551 Non-Adhesive Tag – – – l – – – – l **

B-565 Metallized Polyester – – – l – – – – –

B-569 Low-Halide Polyester – – – l l – – – l **

B-581 Repositionable Vinyl – – – l l – – – l **

B-584 Retro Reflective – – – l – – – – l **

B-593 Raised Panel Engraved Plate Substitute – l – – – l – – –

B-595 Outdoor Vinyl – – – l l – l *** l *** l **

B-854 Toughwash™ Metal Detectable – l – – – – – – –

B-855 Toughwash™ – l – – – – – – –

B-724 Matte Amber Polyimide l – – – – – – – –

B-727 Glossy White Polyimide – l – – – – – – –

B-787 Glossy White Polyvinyl Flouride – l – – – – – – –

B-7569 Vinyl Film – – – l – – – – –

Tham khảo Bảng dữ liệu công nghệ tương ứng để biết thông tin vật liệu đầy đủ tại BradyID.com/techdata. 
** Ruy băng màu được tối ưu hóa để sử dụng trên vật liệu trắng. Dùng thử trên các màu vật liệu khác để phù hợp với ứng dụng của bạn. 
*** Để in màu vàng lên B-595 màu trắng, hãy sử dụng B30-R10000-YL. Để in màu vàng lên các màu khác của B-595, hãy sử dụng B30-R10000-YL2.

Ruy băng in BBP®35 & BBP®37 / Tương thích vật liệu

Ruy băng in công nghiệp 
Ruy băng in “thả và nhấp” để thay đổi vật liệu ruy băng in 5 giây
•	 Ruy băng cứng, chống nhòe tạo ra văn bản in lâu dài và có thể chịu được nhiều năm trong 

các khu vực công nghiệp và điều kiện ngoài trời
•	 Hộp mực tự chứa thả thẳng vào máy in với một lần nhấp chuột
•	 Không có hiệu chỉnh, không phân luồng, không lãng phí cung cấp vật liệu, không phức tạp 

và mực sẽ luôn luôn đi đúng hướng!
•	 Máy in thông báo cho người dùng nếu ruy băng cài đặt không phù hợp với nhãn cài đặt
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  * �Để in màu vàng lên màu trắng 
B-595 sử dụng B30-R10000-YL. 
Để in màu vàng lên các màu 
khác của B-595, hãy sử dụng 
B30-R10000-YL2.

** �Ruy băng đã qua xử lý in màu 
sáng hơn - được thiết kế để sử 
dụng cùng với các dải ruy băng 
qua xử lý khác và ruy băng đen 
để đặt mẫu chấm bi để in các 
màu "pha trộn" và các đối tượng 
màu đã qua xử lý 

Ruy băng in một màu
•	 Ruy băng màu rắn để in một màu lên nhãn
•	 Có thể hoán đổi để in nhãn nhiều màu trên máy in BBP35 hoặc BBP37 nếu không có ruy 

băng nhiều màu paneled

Ruy băng in "Paneled" nhiều màu 
•	 Ruy băng có các bảng gồm 2 hoặc 4 màu khác nhau để in nhiều màu lên một nhãn
•	 Sử dụng ruy băng CMYK để in các màu pha trộn. Các màu pha trộn không bão hòa như các 

màu cứng hoặc màu tại chỗ, nhưng mang đến một bảng màu và sắc thái có sẵn đa dạng hơn 
•	 In nhiều màu sắc mà không phải trao đổi trong nhiều dải băng

Phù hợp với máy in Danh mục Màu sắc Kích thước 
Inch (mm)

Chiều dài 
feet (m)

BBP37,35, 31, 33 B30-R10000 Đen 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R10000-WT Trắng 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R4400-WT Trắng 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R4300 Đen 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R6000 Đen 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R6200 Đen 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R10000-RD Đỏ 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R10000-GN Xanh lá 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R10000-BL Xanh dương 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R10000-YL Vàng* 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R10000-YL2 Vàng* 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R10000-OR Cam 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R10000-MA Đỏ tía 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R10000-PRCCY Process lục lam ** 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R10000-PRCYEL Process Vàng** 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35, 31, 33 B30-R10000-PRCMAG Process Đỏ tía** 4.330 (109.9) 200 ft. (60.9 m)

** Ruy băng xử lý in màu sáng hơn  - được thiết kế để sử dụng cùng với các  ruy băng xử lý  và ruy băng đen khác để tạo mẫu chấm bi cho các màu "pha trộn" 
và các mẫu in bốn màu.

Ruy băng in bốn màu 
Phù hợp với máy in Danh mục Màu sắc Kích thuowscinch (mm) Chiều dài feet (m)
Chiều dài panel 8" - hiệu suất cụ thể: 50 bộ panel mỗi cuộn 
BBP37,35 B30-R10000-KRGB-8 Đen, Đỏ, Xanh lá và Xanh dương 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KRYG-8 Đen, Đỏ, Vàng và Xanh lá 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KRYB-8 Đen, Đỏ, Vàng và Xanh dương 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KRBO-8 Đen, Đỏ, Xanh dương và Cam 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-CMYK-8 Lục lam xử lý, Đỏ tía, Vàng, Đen 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) Panels 200 ft. (60.9 m)
Chiều dài panel 8" - hiệu suất cụ thể: 100 bộ panel mỗi cuộn 
BBP37,35 B30-R10000-KRGB-16 Đen, Đỏ, Xanh lá và Xanh dương 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KRYB-16 Đen, Đỏ, Vàng và Xanh dương 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-CMYK-16 Đe, Lục lam, Đỏ tía, Vàng** 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) Panels 200 ft. (60.9 m)

Ruy băng in hai màu 
Phù hợp với máy in Danh mục Màu sắc Kích thuowscinch (mm) Chiều dài feet (m)
Chiều dài panel 8" - hiệu suất cụ thể: 100 bộ panel mỗi cuộn 
BBP37,35 B30-R10000-KR-8 Đen và Đỏ 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KY-8 Đen và Vàng 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KB-8 Đen và Xanh dương 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KO-8 Đen và Cam 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KG-8 Đen và Xanh lá 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-GR-8 Xanh lá và Đỏ 4.330 (101.9) x 8.000 (203.2) Panels 200 ft. (60.9 m)

Chiều dài panel 16" - hiệu suất cụ thể: 60 bộ panel mỗi cuộn 
BBP37,35 B30-R10000-KR-16 Đen và Đỏ 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KY-16 Đen và Vàng 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KB-16 Đen và Xanh dương 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KO-16 Đen và Cam 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-KG-16 Đen và Xanh lá 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) Panels 200 ft. (60.9 m)
BBP37,35 B30-R10000-RB-16 Đỏ và Xanh dương 4.330 (101.9) x 16.000 (406.4) Panels 200 ft. (60.9 m)
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Tạo nhãn trên PC của bạn và gửi đến máy in của bạn. Brady đã cách mạng hóa 
cách bạn tạo nhãn trên PC với phần mềm Brady Workstation mới và các ứng dụng dành 
riêng cho các dự án bạn muốn thực hiện. Nó được xây dựng để trở nên siêu mạnh mẽ 
và siêu đơn giản - chỉ cần chọn các ứng dụng bạn cần để hoàn thành công việc.
Nó hoạt động như thế nào? Tải xuống chương trình Brady Workstation miễn phí, sau 
đó chọn các ứng dụng bạn cần và xóa những ứng dụng bạn không dùng.
Ứng dụng được xây dựnng để làm việc cho bạn. Các ứng dụng này xây dựng các 
quy định và tiêu chuẩn, chữ tượng hình, cụm từ phổ biến, nhập dữ liệu, hướng dẫn 
và chức năng trợ giúp - tất cả để giúp bạn tạo các biển báo và nhãn để giữ cho cơ sở 
của bạn tuân thủ và an toàn. Hầu hết các ứng dụng đều miễn phí, trong khi các ứng 
dụng khác có chi phí khác nhau với tùy chọn dùng thử miễn phí 14 ngày.

Ứng dụng biển báo cấp 
tốc
Tạo các biển báo của 
bạn ngay lập tức với ứng 
dụng miễn phí này. Chỉ 
cần chọn một mẫu, nhập 
thông tin của bạn và bạn 
đã sẵn sàng để in! Không 
thích cách bố trí? Điều 
chỉnh chúng

Ứng dụng thiết kế tùy 
chỉnh
Thiết kế bất cứ điều gì 
bạn có thể tưởng tượng 
trong ứng dụng miễn 
phí này. Bắt đầu với một 
khung vẽ trống để tạo 
nhãn hoặc biển báo đáp 
ứng nhu cầu duy nhất của 
bạn. Thêm mã vạch hoặc 
mã QR, nhập dữ liệu từ 
Excel và nhiều hơn nữa

Ứng dụng nhãn đánh dấu 
đường ống & băng mũi tên 
Dễ dàng tuân thủ tiêu chuẩn đánh 
dấu đường ống mới nhất, ANSI / 
ASME 13.1 2007 hoặc chọn một 
tiêu chuẩn khác nếu bạn muốn. 
Ứng dụng miễn phí này cho phép 
bạn tạo các nhãn đánh dấu đường 
ống tùy chỉnh, sau đó lưu chúng 
để sử dụng lại bất cứ khi nào bạn 
muốn nhiều hơn.

Ứng dụng Hướng dẫn khóa
Tạo nhanh chóng các nhãn khóa 
cảnh báo an toàn tuân thủ. Ứng 
dụng này bao gồm các mẫu in qui 
trình, bản dịch đơn giản, chỉnh 
sửa hình ảnh dễ sử dụng cho chú 
thích và khả năng nhập từ phần 
mềm Lockout- Pro™.

Ứng dụng Nhãn GHS
Tạo nhãn GHS giờ đây 
đơn giản đến mức đáng 
kinh ngạc. Nhập dữ liệu 
SDS của bạn một lần 
vào danh sách thả xuống 
và khuôn nhập văn bản 
mẫu đơn giản và bạn có 
thể tạo bất kỳ nhãn kích 
thước nào và in nó bất cứ 
lúc nào.

Có một số ứng dụng tạo nhãn trong Brady Workstation để phù hợp với nhiều ứng 
dụng khác nhau. Không cần tất cả các ứng dụng? Không vấn đề gì! Khi Brady 
Workstation được tải xuống PC của bạn, bạn có thể chọn ứng dụng nào bạn 

1. Tải Brady Workstation tại www.bradyid.com/
workstation

2. Chọn các ứng dụng bạn muốn và xóa những ứng dụng 
bạn không muốn

3. 3. Tiết kiệm thời gian bằng cách thiết kế nhãn nhanh 
chóng trong ứng dụng và sau đó in chúng lên Máy in 
BBP®31, BBP®33, BBP®35, BBP®37 và BBP®85 của bạn 
Máy in

Tải Workstation về ngay hôm nay!

BRADY 
WORKSTATION

ỨNG DỤNG 
BRADY 
WORKSTATION 
CÓ SẴN 

Truy cập workstation.bradyid.com/                 
workstation để tải xuống chương trình và                  
chọn từ một số ứng dụng, bao gồm ứng 
dụng biển báo cấp tốc, nhãn đánh dấu 
đường ống, thiết kế theo mẫu, GHS và 
hướng dẫn khóa.
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Thông số kỹ thuật Máy in 
Náy in nhãn nhiều màu với khả năng chưa từng có, dễ sử dụng và các vật liệu tốt 
nhất. Chưa bao giờ có một công cụ nào tốt hơn để dán nhãn cho toàn bộ cơ sở 
của bạn.

Máy in BBP®35 và máy in BBP®37

Mô tả

Máy in Cơ sở, An toàn và Lean 5S chỉ cần tiến đến và in 
dễ sử dụng, thay đổi nguồn cung cấp nhanh, in nhiều màu 
và có khả năng cắt bỏ văn bản và hình dạng (chỉ hỗ trợ cắt 
trên BBP37). Lựa chọn tốt nhất cho các trường hợp ghi 
nhãn "sự kiện lean" và khu vực nhiều người dùng vì nó có 
giao diện rất dễ tiếp cận và thay đổi nguồn cung rất nhanh.  

Ứng dụng

Nhận dạng cơ sở và an toàn, biển báo, đánh dấu ống, 
Lean / 5S, Nhãn tia hồ quang điện, Nhãn GHS & Hóa chất, 
Nhãn Thiết bị, Nhãn Bảng điều khiển & Nút ấn, Nhãn phản 
chiếu và phát sáng trong bóng tối, Thẻ, Từ tính, ghi nhãn 
chịu lạnh. Cắt văn bản chỉ với BBP37.

Loại vật liệu nhãn

Vinyl với độ bám dính cực mạnh tồn tại 8-10 năm ngoài trời 
với khả năng bám dính cao và kháng hóa chất mạnh, cộng 
với băng dính sàn Toughstripe®, vật liệu tẩy rửa, phát sáng 
10 tiếng trong bóng tối, phản chiếu, từ tính, thẻ, thay thế 
tấm khắc và 20 vật liệu khác.

Bao gồm Máy in, dây nguồn, cáp USB, bộ dụng cụ vệ sinh, dụng cụ 
làm sạch dao cắt, Hướng dẫn khởi động nhanh

Bảo hành 5 năm
Đặc điểm máy in 
Độ phân giãi in 300 dpi
Tương thích màu in Nhiều màu 
Tốc độ in tối đa 5 in/giây
Kiểu cắt Cắt tự động. BBB37 cũng có dao cắt XY
Điều chỉnh cảm biến vật liệu Không 
Giao diện hiển thị và người 
dùng:
Loại hiển thị Màn hình cảm ứng màu
Kích thước hiển thị 3.63 in x 6.0 in
Kiểu bàn phím QWERTY kích thước đầy đủ
Đo vật liệu còn dư Có 
Ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp
Đơn vị In, milimet, chấm
Ứng dụng & Chỉnh sửa độc lập:

Thuật sĩ nhãn tích hợp

Nhãn tùy chỉnh,  Biển báo an 
toàn GHS / CLP, đánh dấu 
ống, tia hồ quang điện, đo 
vòng tròn

Đo độ dốc, thẻ thông tin 
cần biết WHMIS, mẫu 
chung, nhãn nhanh 

Phông chữ/ Biểu tượng/ Ký tự:
Cỡ chữ 0.05 in - 3.5 in

Kiểu chữ
Arial, Arial 65, Courier New, Tahoma, Times New Roman và 
nhiều hơn nữa với phần mềm Brady Workstation. Cũng có 
thể nhập phông chữ TrueType vào máy in

Số lượng ký tự 664

Danh mục ký tự

Mũi tên, An toàn hỏa hoạn, 
Sơ cứu / Cứu hộ, Vận chuyển 
nguy hiểm, Hazmat GHS 
/ CLP, Hazmat HSID, biểu 
tượng nhập, biểu tượng ISO, 
Bắt buộc

Bao bì linh tinh, Bảo vệ cá 
nhân, Thiết bị, Cấm, Hình 
dạng, Tiêu đề biển báo, 
Cảnh báo, WHMIS

Ký hiệu mã vạch - Tuyến tính Mã 39 Mã 128 Tự động xen 
kẽ 2 của 5

Bổ sung thông qua Brady 
Workstation

Ký hiệu mã vạch - 2D Mã QRPDF417 Bổ sung thông qua Brady 
Workstation

Thông tin vật liệu/ vật tư:
Vật liệu tương thích B30 Series (Sản xuất sau 2015)
Ruy băng tương thích B30 Series (Sản xuất sau 2015)
Cắt rời VS liên tục Băng keo nối, nhãn bế in sẵn, nhãn bế tiêu chuẩn

Cài đặt ruy băng và nhãn

Vật liệu: Được chứa trong hộp mực, đặt vào, thay đổi trong 
15 giây 
Ruy băng: Được chứa trong hộp mực, gắn vào, thay đổi 
trong 5 giây

Linh kiện vật liệu tuỳ chỉnh có sẵn không
Chiều rộng vật liệu 0.5 to 4 in

Số vật liệu Brady tương thích

B-423, B-424, B-428, B-432, B-434, B-437, B-438, B-483, 
B-484, B-486, B-488, B-489, B-489, B-509, B-526, B-549, 
B-551, B-565, B-569, B-581, B-584, B-593, B-595, B-724, 
B-727, B-787, B854, B-855, B-7569

Vật thể/ đặc điểm vận hành 
Tùy chọn kết nối Sử dụng độc lập, Ethernet, USB
Phần mềm tương thích Brady Workstation

Cơ quan phê duyệt/ Tuân thủ qui định
Kích thước 11 in H x 19 in W x 14.25 in D
Trọng lượng 36 pound
Phạm vi nhiệt độ vận hành 50° to 104° F
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ -4° to 122° F
Phạm vi độ ẩm vận hành 20% -80% không ngưng tụ
Phạm vi độ ẩm lưu trữ 15% đến 90% RH Không ngưng tụ
Điện áp cung cấp 110V - 240V
Tự động ngắt / bảo tồn năng 
lượng

Có

Vật liệu tương thích

Tuân thủ tiêu chuẩn công nghiệp

Mỹ & Canada - cULcEurope - CE (bao gồm 
cả Eu RoHS ) Argentina - UL-AR và S Mark 
Mexico - UL NOM CoCAustralia - RCM Mark Nga 
- EACKorea - KCChina - CCC và RoHSIndia - BISTaiwan - 
BSMI ExemptionSouth Châu Phi - LOA và SABS (Không 
có logo trên nhãn sản phẩm)

Bằng sáng chế Hoa Kỳ

Máy in áp dụng nhiều bằng sáng chế của Hoa Kỳ: 6364552 
B1; 6788324; 6768502 B2
Chỉ dành cho máy in BBP®37: 6664995 B2; 
Hộp mực ruy băng: 6860658 B2; D480749

MSDS n/a

Băng truyền là cách tốt nhất để dán hình dạng  
& văn bản cắt

Danh mục băng truyền # 76737 (cuộn 4.25 x 200 ft)

1. Cắt hình dạng hoặc văn bản của bạn và loại bỏ các 	
	 tài liệu không cần thiết            
2. Dán băng truyền lên các vật bị cắt và ấn mạnh                
3. Bóc băng truyền lại sẽ gồ ghề và lộ mặt dính của các 	
	 vật thể cách nhau trước của bạn
4. Đặt vật vào vị trí và ấn mạnh vào bề mặt sau cùng
5. Bóc băng truyền ở góc nhọn so với bề mặt
6. Làm tương tự cho văn bản cắt trên bảng cách nhiệt 
cứng
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Khi bạn cần tạo một nơi làm việc an toàn hơn, gọn gàng hơn và hiệu 
quả hơn bằng cách truyền đạt các mối nguy hiểm, quy trình và thông tin 
cơ sở trong nháy mắt - bạn cần sức mạnh của máy in nhãn và biển báo 
BBP®35 hoặc BBP®37. Với khả năng in nhiều màu, khả năng cắt hình 
dạng và in nhanh, bạn có thể tô màu theo cách của bạn để nơi làm việc 
được cải thiện bằng cách tạo hình ảnh hiệu quả ngay khi bạn cần.

Máy in 
Số danh mục Mô tả

BBP35 Máy in nhãn và biển báo nhiều màu BBP35

BBP37 Máy in nhãn và biển báo cắt màu

Brady Workstation 
Truy cập workstation.bradyid.com
Số danh mục Mô tả

Tải xuống miễn phí Chương trình Brady Workstation

BWRK-GHS-DWN Ứng dụng GHS LABELS cho Brady Workstation (TẢI XUỐNG)

BWRK-LOW-DWN Ứng dụng Lockout Writer cho Brady Workstation (TẢI XUỐNG)

Tải xuống miễn phí Chương trình Brady Workstation

Tải xuống miễn phí Ứng dụng Express Signs cho Brady Workstation

Tải xuống miễn phí Ứng dụng Pipe Marker ho Brady Workstation

Tải xuống miễn phí Ứng dụng Arrow Tape  cho Brady Workstation

Tải xuống miễn phí Ứng dụng Arc Flash cho Brady Workstation

Truy cập workstantion.bradyid.com để biết các ứng dụng cập nhật

Phụ kiện máy in
Số danh mục Mô tả

120994 Vỏ kéo với tay cầm, 2 túi vật liệu
B31-WIPER 5 gói làm sạch vật liệu 
PCK-6 Gạt làm sạch đã ngâm sẵn IPA ( 50 gạt một gói)

76737 Băng keo chuyển đổi để cắt nhãn (200ft một cuộn)

BBP37-BLADE Luỡi cắt XY thay thế ( một cái )

© 2019 BRADY WORLDWIDE, INC. ALL RIGHTS RESERVED

LIÊN HỆ VỚI 
CHÚNG TÔI
Sự hiện diện toàn cầu của Brady 
giúp bạn dễ dàng làm việc với 
chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Để 
tìm hiểu thêm về Brady và các 
sản phẩm của chúng tôi, vui lòng 
truy cập trang web của chúng 
tôi tại www.bradyid.com.sg 
hoặc gửi email cho chúng tôi tại 
ContactUs_SA @ bradycorp.

Văn phòng quốc tế

EUROPE
Website: www.bradyeurope.com

NORTH AMERICA
Website: www.bradyid.com

APAC Offices

AUSTRALIA
Điện thoại: (612) 8717 6300

CHINA
Điện thoại: (86) 21 6100 6588

HONG KONG
Điện thoại: (852) 2216 9283

INDIA
Điện thoại: (91) 80 66582 900

INDONESIA
Điện thoại: (65) 6477 7261

JAPAN
Điện thoại: (81) 042 655 2535

MALAYSIA
Điện thoại: (60) 4 810 1688
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PHILIPPINES
Điện thoại: (65) 6477 7261

SINGAPORE
Điện thoại: (65) 6477 7261

SOUTH KOREA
Điện thoại: (02) 2192 0700

TAIWAN
Điện thoại: (86) 2 2657 6108

THAILAND
Điện thoại: (66) 2 173 4380

VIETNAM
Điện thoại: (65) 6477 7261

Văn phòng khu vực Châu á thái bình dương
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